
ABSTRACT
PATIENTS WITH NEPHROBLASTOMA TREATED WITH SIOP 2001 PROTOCOL IN

NATIONAL HOSPITAL OF PEDIATRICS

Objective: To estimate the outcome of SIOP 2001 protocol and ability to apply it in our condition.
Subjects and method: Apply protocol S/OP 2001 for treatment of all patients met the inclusion criteria of the
protocol.
Results: From July 2008 to November 2011, we had 56 patients eligible for enrolment on S/OP 2001 protocol. 42
patients had definitive diagnosis of nephroblastoma with 5 patients had immediate operation and 37 undergone
preoperative chemotherapy with their postoperative staging: 14 stage I, 16 stage I| and 7 stage Ill. Up to 30" June
2012, 4 patients died, 2 relapsed and 1 abandoned treatment after operation. Imaging diagnosis is corrected
with pathological anatomy in 39/50 cases (78.0%). The preoperative chemotherapy had effectiveness in down-
staging of patients but the result is much lower than expected: 37.8% in stage l, when previous S/OP studies
showed around 60%. 8 patients (19%) received Doxorubicin and radiotherapy. There are 85.4% of patients in
EFS (follow-up time from 6 to 46 months, mean 26 months).
Conclusion: In NHP. protocol S/OP 2001 can be applied and had so far good outcome and long time follow up
is required to estimate the result of treatment.
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U nguyên bào thận điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương ...

U NGUYÊN BÀO THẬN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
THEO PHÁC ĐỒ SIOP 2001

Trần Đức Hậu'

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị và khả năng áp dụng của phác đồ SIOP 2001.
Đối tượng và phương pháp: Áp dụng phác đồ S/OP 2001 cho tất cả bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa chọn.
Kết quả: Từ 7-2008 đến 11-2011 có 56 bệnh nhân được nghiên cứu. 42 bệnh nhân được chần đoạn xác
định u nguyên bào thận, 5 được phẫu thuật ngay và 37 điều trị hóa chất trước phẫu thuật, giai đoạn sau
phẫu thuật là: 1: 14, Il: 16 và III: 7. Đến 30-6-2012, 4 bệnh nhân tử vong, 2 tái phát và 1 bỏ điều trị. Chẩn
đoán hình ảnh đúng với giải phẫu bệnh 39/50 bệnh nhân (78%). Điều trị hóa chất trước phẫu thuật làm
hạ thấp giai đoạn: 37,8% bệnh nhân ở giai đoạn 1, thấp hơn các nghiên cứu của SIOP đạt khoảng 60%.
8 bệnh nhân (19%) dùng Doxorubicin và tia xạ. 85,4% bệnh nhân đang sống khỏe mạnh (theo dõi 6-46
tháng, trung bình 26 tháng).
Kết luận: Phác đồ S/OP 2001 có thể áp dụng được và có kết quả tương đối tốt, tuy vậy cần theo dõi dài hơn.
Từ khóa: U nguyên bào thận, phác đồ S/OP 2001, điều trị hóa chất trước phẫu thuật.
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